
  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH BÌNH DƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 
                

 Số:………/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN     Bình Dương, ngày      tháng       năm 2024. 
      

 
 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Văn bản số 370/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 01/02/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất. 

Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin về việc đăng ký thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất (64 Giấy chứng nhận) của Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - CTCP và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận 

để Sở Tài nguyên và Môi trường đăng trên Website của Sở (có danh sách kèm 

theo). 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT. 

   

                                                                                                         

V/v đăng ký thế chấp của Tổng Công ty 

Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 

CTCP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Thắng 

 
 



THỊ TRẤN HUYỆN

1 730 47 4.025,0 CO 587073 CT 29135 21/8/2018

2 731 47 4.016,0 CO 587074 CT 29133 21/8/2018

3 729 47 6.515,0 CO 587072 CT 29132 21/8/2018

4 727 47 9.106,0 CO 587070 CT 29138 21/8/2018

5 725 47 3.891,8 CO 587068 CT 29134 21/8/2018

6 718 47 7.122,5 CO 587061 CT 29140 21/8/2018

7 719 47 7.122,5 CO 587062 CT 29145 21/8/2018

8 722 47 5.435,0 CO 587065 CT 29139 21/8/2018

9 270 46 4.955,0 CO 587020 CT 29355 21/8/2018

10 692 47 5.923,0 CO 587125 CT 28842 21/8/2018

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

GHI CHÚ

THỬA 

ĐẤT

TỜ BẢN 

ĐỒ

DIỆN 

TÍCH (m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

Đăng ký thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240227-

0006

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - 

CTCP (Dự án Khu dân cư 

5F Ấp 5)

Đất ở Lai Uyên Bàu Bàng

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 

(Đính kèm Công văn số ............/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày ...... tháng ...... năm 2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương)

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN
NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM
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THỊ TRẤN HUYỆN

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

GHI CHÚ

THỬA 

ĐẤT

TỜ BẢN 

ĐỒ

DIỆN 

TÍCH (m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN
NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM

11 690 47 9.510,5 CO 587123 CT 28835 21/8/2018

12 702 47 7.122,5 CO 587135 CT 28896 21/8/2018

13 703 47 7.122,5 CO 587136 CT 28897 21/8/2018

14 695 47 7.170,5 CO 587128 CT 28857 21/8/2018

15 697 47 7.170,5 CO 587130 CT 28866 21/8/2018

16 700 47 9.599,0 CO 587133 CT 28869 21/8/2018

17 701 47 9.599,0 CO 587134 CT 28870 21/8/2018

18 698 47 9.599,0 CO 587131 CT 28867 21/8/2018

19 699 47 9.599,0 CO 587132 CT 28868 21/8/2018

20 704 47 7.170,5 CO 587139 CT 29610 21/8/2018

21 705 47 7.170,5 CO 587140 CT 29611 21/8/2018

22 209 46 3.780,7 CO 587138 CT 29609 21/8/2018

Đăng ký thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240227-

0006

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - 

CTCP (Dự án Khu dân cư 

5F Ấp 5)

Đất ở Lai Uyên Bàu Bàng
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THỊ TRẤN HUYỆN

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

GHI CHÚ

THỬA 

ĐẤT

TỜ BẢN 

ĐỒ

DIỆN 

TÍCH (m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN
NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM

23 208 46 3.780,7 CN 377857 CT 28898 21/8/2018

24 706 47 7.170,5 CO 587141 CT 29612 21/8/2018

25 707 47 7.170,5 CO 587142 CT 29613 21/8/2018

26 210 46 5.551,4 CN 377858 CT 28886 21/8/2018

27 211 46 5.707,5 CO 587144 CT 29608 21/8/2018

28 212 46 5.551,4 CO 587145 CT 29623 21/8/2018

29 213 46 5.707,6 CO 587146 CT 29626 21/8/2018

30 229 46 6.120,7 CO 587168 CT 29665 21/8/2018

31 220 46 5.707,7 CO 587159 CT 29410 21/8/2018

32 216 46 5.707,7 CO 587155 CT 29652 21/8/2018

33 214 46 6.120,7 CO 587153 CT 29642 21/8/2018

34 223 46 7.170,5 CN 377861 CT 29656 21/8/2018

Đăng ký thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240227-

0006

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - 

CTCP (Dự án Khu dân cư 

5F Ấp 5)

Đất ở Lai Uyên Bàu Bàng
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THỊ TRẤN HUYỆN

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

GHI CHÚ

THỬA 

ĐẤT

TỜ BẢN 

ĐỒ

DIỆN 

TÍCH (m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN
NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM

35 222 46 7.170,5 CO 587161 CT 29655 21/8/2018

36 230 46 4.782,5 CO 587169 CT 29667 21/8/2018

37 231 46 4.782,5 CO 587170 CT 29669 21/8/2018

38 238 45 4.175,0 CO 587198 CT 29704 21/8/2018

39 234 45 6.515,0 CO 587184 CT 29691 21/8/2018

40 231 45 4.955,0 CO 587181 CT 29687 21/8/2018

41 247 48 6.120,7 CO 587151 CT 29646 21/8/2018

42 248 48 6.120,7 CO 587152 CT 29638 21/8/2018

43 222 48 5.758,1 CO 587298 CT 29376 21/8/2018

44 220 48 5.167,6 CO 587296 CT 29592 21/8/2018

45 240 48 9.573,5 CO 587116 CT 28804 21/8/2018

46 242 48 6.495,5 CO 587118 CT 28806 21/8/2018

Đăng ký thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240227-

0006

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - 

CTCP (Dự án Khu dân cư 

5F Ấp 5)

Đất ở Lai Uyên Bàu Bàng

Page 4



THỊ TRẤN HUYỆN

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

GHI CHÚ

THỬA 

ĐẤT

TỜ BẢN 

ĐỒ

DIỆN 

TÍCH (m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN
NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM

47 199 48 7.717,0 CO 587238 CT 29415 21/8/2018

48 200 48 7.702,0 CO 587239 CT 29416 21/8/2018

49 792 35 4.268,4 CO 587095 CT 29417 21/8/2018

50 198 48 7.738,5 CO 587237 CT 29414 21/8/2018

51 209 48 6.515,0 CO 587249 CT 29455 21/8/2018

52 193 45 4.955,0 CO 587251 CT 29457 21/8/2018

53 195 45 6.515,0 CO 587253 CT 29459 21/8/2018

54 187 45 8.277,0 CO 587211 CT 28901 21/8/2018

55 188 45 8.262,0 CO 587212 CT 28902 21/8/2018

56 185 45 8.313,5 CO 587209 CT 28770 21/8/2018

57 186 45 8.298,5 CO 587210 CT 28771 21/8/2018

58 183 45 8.350,0 CO 587099 CT 28766 21/8/2018

Đăng ký thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240227-

0006

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - 

CTCP (Dự án Khu dân cư 

5F Ấp 5)

Đất ở Lai Uyên Bàu Bàng
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THỊ TRẤN HUYỆN

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

GHI CHÚ

THỬA 

ĐẤT

TỜ BẢN 

ĐỒ

DIỆN 

TÍCH (m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN
NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM

59 184 45 8.335,0 CO 587207 CT 28767 21/8/2018

60 197 45 6.515,0 CO 587255 CT 29483 21/8/2018

61 181 45 8.390,5 CO 587204 CT 28764 21/8/2018

62 182 45 8.375,5 CO 587205 CT 28765 21/8/2018

63 179 45 8.427,0 CO 587201 CT 28756 21/8/2018

64 180 45 8.412,0 CO 587202 CT 28761 21/8/2018

Đăng ký thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240227-

0006

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp - 

CTCP (Dự án Khu dân cư 

5F Ấp 5)

Đất ở Lai Uyên Bàu Bàng
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